
DANH SÁCH LAO ĐỘNG PHỎNG VẤN NGÀY 17/6/2025

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Số liên hệ Ghi chú TỔNG HỢP

I TP. YÊN BÁI STT Huyện Tổng LD Nam lẻ Nữ lẻ Cặp 
1 Phan Thành Đạt 10.05.1983 MALE TDP Phúc An, P. Nguyễn Phúc- tp Yên Bái 0977726379 성 종 남 여 커플
2 Hà Thị Huệ 10.05.1980 FEMALE TDP Phúc An, P. Nguyễn Phúc- tp Yên Bái 0977726380 1 Tp.Yên Bái 5 0 1 2
3 Trần Văn Tuấn 1995.06.25 MALE xã Tân Thịnh - TP Yên Bái 0964405801 2 Lục Yên 20 6 10 2
4 Nguyễn Thị Kim Oanh 1999.02.05 FEMALE xã Tân Thịnh - TP Yên Bái 0357541748 3 Văn Yên 18 0 16 1
5 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1986.07.19 FEMALE Minh Tân, TP Yên Bái 0865905921 4 Trấn Yên 27 0 15 6

II LỤC YÊN 5 Yên Bình 22 2 11 5
1 Nguyễn Thị Thu 1990.01.06 FEMALE Động Quan, Lục Yên, Yên Bái 981139309 Biết tiếng Hàn cơ bản 6 Văn Chấn 22 7 7 4
2 Phạm thị thính 06.01.1986 FEMALE Minh Xuân -lục yên -yên bái 7 Trạm Tấu
3 Hoàng Thị Hương 1993.03.05 FEMALE Mường lai,Lục Yên, yên Bái 367872203 biết tiếng Hàn cơ bản 8 Nghĩa Lộ 36 1 13 11
4 Giàng Thị Lứ 1987.23.08 FEMALE tổ8 tt lục yên,yên bái 385212887 9 Mù Cang Chải 2 0 0 1
5 Mông Thị Thảo 23.02.1987 FEMALE Minh Châu, Lục Yên, Yên,, Yên Bái 378884373 TỔNG 147 16 72 30
6 Vũ Thị Thuận 1990 FEMALE Yên Thắng , Lục Yên , Yên Bái 0359434943 cặp vợ chồng
7 Lê Thi Thu 1989 FEMALE Tổ 8, Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái 0388034810
8 Hoàng Thị Vượt 1988 FEMALE Thôn 9, Mường Lai, Lục Yên, Yên Bái 0392010256

9 Lương Thị Quyến 1994 FEMALE Thôn Làng Đung xã An Lạc Lục Yên Yên Bái 0973341622

10 Lê Thị Như Quỳnh 1991 FEMALE Tổ 1 Thị Trấn Yên thế, lục yên, yên bái
11 Hoàng Thị Loan 1992.03.05 FEMALE Mai Sơn,Lục Yên, yên Bái 397880126

12 Hoàng Quốc Thiệp 1992.11.09 MALE Mai Sơn,Lục Yên, yên Bái 336582953
bằng lái xe nâng, máy
súc

13 Nông Thị Liên 1996.09.22 FEMALE Mường Lai, Lục Yên, Yên Bái 357274595
14 Tạ Xuân Khoát 1991.01.02 MALE Mường Lai, Lục Yên, Yên Bái 372988882

15 Trần việt Hùng 1989.03.14 MALE tổ 8 thị trấn yên Thế. lục Yên yên bái 867.571.500
bằng lái xe ô tô tải. xe
nâng. máy súc

16 Hoàng Huy Tưởng 1990.05.10 MALE Tân Lĩnh - Lục Yên - Yên bái 869100590 bằng lái xe ô tô tải,

17 Phạm Quang vũ
1988

MALE Thôn làng Phạ, Yên Thắng, Lục Yên, Yên Bái 0984789958 Bằng lái xe tải

18 Lê thanh luân
1992

MALE xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 0969239891 bằng lái ôtô hạng C

19 Vương Đình Giao 1986 MALE Thôn 7 Tân Lĩnh Lục Yên Yên Bái 0866005766 Bằng lái oto hạng C
20 Hoàng Trọng Nghĩa 1989.03.04 MALE Vĩnh Lạc,Lục Yên,Yên Bái 367894788 Biết tiếng Hàn cơ bản

III VĂN YÊN
1 Bàn Thị Hải 19/2/1994 FEMALE Thôn Khe Gai, Xã Đông An - h. Văn Yên 036 743 4058
2 Hà Thị Hằng 1984 FEMALE Cầu Khai, Mậu Đông 0965255256
3 Ngô Thị Hoá 1996 FEMALE Cao Sơn, Phong Dụ Thượng 0394487596
4 Hoàng Thị Cương 1990 FEMALE Cao Sơn, Phong Dụ Thượng 0329436527
5 Bùi Thị Yến 1989 FEMALE Làng Chạng, Phong Dụ Thượng 0352000275
6 Hoàng Thị Vui 1987 FEMALE Cao Sơn, Phong Dụ Thượng 0979723771
7 Hà Thị Ngoãn 1992 FEMALE Làng Chạng, Phong Dụ Thượng 0397180293
8 Mai Thị Xưởng 1994 FEMALE Làng Chạng, Phong Dụ Thượng 0832350696
9 Triệu Thị Khách 1994 FEMALE Thượng Sơn, Phong Dụ Thượng 0398742029

10 Hoàng Thị Hữu 1988 FEMALE Làng Chạng, Phong Dụ Thượng 0963994631
11 Trần Thị Huệ 1999 FEMALE Thôn Khe Dứa, Viễn Sơn 0388290828
12 Nguyễn Thị Hiên 1984 FEMALE Trung Tâm, Xuân ÁI 0944554706
13 Trương Thị Lý 1990 FEMALE Thôn Phúc Thành, Đại Phác 0382262446
14 Lê Thị Hồng Hạnh 2001 FEMALE An Phú, An Thịnh 0386355901
15 Phạm Thị Thắm 1987 FEMALE Lắc Mường, Phong Dụ Hạ 0912326766
16 Hoàng Thị Nga 1987 FEMALE Dụ Thượng, Văn Yên 0329436457
17 Mai Văn Thu 1989 MALE Làng Than, Phong Dụ Thượng 0971721869
18 Hoàng Thị May 1992 FEMALE Làng Than, Phong Dụ Thượng 0372047512

IV TRẤN YÊN
1 Lý Thị Hồng 1989 FEMALE Xã Tân Đồng 0388051797
2 Phùng Thị Luyến 1988 FEMALE Xã Tân Đồng 0963366172
3 Hoàng Thị Bích Thuỳ 1989 FEMALE TT.CP 0972632963
4 Nguyễn Thị Hoàn 1987 FEMALE TT.CP 0368317064



5 Bùi Thị Phượng 1993 FEMALE Xã Vân Hội 0375113889
6 Đao Thị Thủy 1999 FEMALE Xã Vân Hội 0961939836
7 Đinh Lệ Thuỷ 1985 FEMALE Xã Vân Hội 0367084481
8 Nguyễn Thị Hiển 1987 FEMALE Xã Việt Hồng 0976621969
9 Trần Thị Nguyệt 2001 FEMALE Xã Việt Hồng 0333564003

10 Vũ Thị Thanh 1991 FEMALE Xã Lương Thịnh 0865809891
11 Nguyễn Thị Hương 1980 FEMALE Xã Tân Đồng 0966626334
12 Đặng Thị Lành 1992 FEMALE  Xã Quy Mông 0879618541
13  Đinh Thị Hiểu 1985 FEMALE  Xã Quy Mông 0969819083
14 Trần Thị Hạ 2002 FEMALE 0344770418
15 Nguyễn Lan Anh 1984 FEMALE 03858026195
16 Nguyễn Giang Nam 1987 MALE Xã Vân Hội 0387244987
17 Trần Thị Hiển 1991 FEMALE Xã Vân Hội 0329195991
18 Lò Thị Dược 1994 FEMALE Xã Vân Hội 0353088765
19 Phạm Văn Hồng 1990 MALE Xã Vân Hội 0338112564
20 Hà Thị Hồng 1993 FEMALE Xã Việt Cường 03217664634
21 Hoàng Minh Đạt 1992 MALE Xã Việt Cường 0327311213
22 Đồng Thị Du 1998 FEMALE Xã Việt Cường 09673329609
23 Hoàng Quang Hải 1990 MALE Xã Việt Cường 0869569199
24 Lưu Đức Mạnh 1993 MALE Xã Tân Đồng
25 Hoàng Thị Hằng 2002 FEMALE 0862405526
26 Nguyễn Thị Mười 1988 FEMALE Báo Đáp 0866628959
27 Trần Quốc Hưng 1985 MALE Xã Báo Đáp 0922687555

V YÊN BÌNH

1 Đặng Thị Sìu 2001 Female Thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái huyện Yên Binh 0388688044

2 Đặng Thị Hai 1999 Female Thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái huyện Yên Binh 0868612388

3 Hoàng Thị Tuyết 1997 Female Thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình 0383645877
4 Nguyễn Thị Yến 1994 Female Thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình 0965528194
5 Lưu Thị Huế 1989 Female Thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình 0387934767
6 Nguyễn Ánh Điệp 1992 Female Thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình 0372030600
7 Nguyễn Thu Hằng 1990 Female Tổ 2,  TT Yên Bình huyện Yên Bình 0961230583

8 Nguyễn Thị Huệ 1992 Female Thôn Khả Lĩnhn, xã Đai Minh, huện Yên Bình 969418492

9 Thạch Thị Bình 1990 Female Thôn Khuân La, xã Tân Hương, huyện Yên Bình 0928711990

10 Nguyễn Thu Thủy 1985 Female Thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình 0363174330

11 Phan thị hoài 1984 Female Tân hương, yên bình

12 Nguyễn Thị Thái Phương 1983 Female Thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình 0333145288 Cặp vợ chồng

13 Phạm Xuân Cường 1976 Male Thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình 0832086084 Cặp vợ chồng

14 Phạm Thị Đào 1978 Female Thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình 0339136784 Cặp vợ chồng

15 Lê Trung Duy 1984 Male Thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình 0865445575 Cặp vợ chồng, Bằng lái ô tô, Bằng Điện  

16 Bàn Thị Loan 1993 Female Thôn Thác Ông, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình 0987067601 Cặp vợ chồng

17 Trần Quang Trọng 1987 Male Thôn Thác Ông, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình 0963826946 Cặp vợ chồng

18 Nông Thị Yến Hoa 1992 Female Làng Nồi, xã Phúc Ninh, huyện Yen Bình 03595007524 Cặp vợ chồng

19 Hà Minh Hoan 1987 Male Làng Nồi, xã Phúc Ninh, huyện Yen Bình 0869022586 Cặp vợ chồng

20 Phan Duy Khanh 1990 Male Thôn Khả Lĩnhn, xã Đai Minh, huện Yên Bình 964224659

21 Nguyễn Thị Huệ 1992 Female Thôn Khả Lĩnhn, xã Đai Minh, huện Yên Bình 969418492



22 Hà Mạnh Cường 1993 Male Thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình 0344772679 Bằng lái ô tô

23 Nguyễn Quang Huy 1981 MALE Thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình

VI VĂN CHẤN

1 Hoàng Thị Giang Nhiên 26/09/1990 Nữ
Thôn Noong tài, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn,
tỉnh Yên Bái

0374341211

2 Phùng Thị Thuỳ 18/02/2004 Nữ
Thôn Liên Thành, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái

0392535288

3 Mùi Thị Hậu 29.07.2000 Nữ
Thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên
Bái

0343850291

4 Vũ Thị Bích Ngọc 07/07/1985 Nữ Thôn Hà Thịnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn 0911686085

5 Phạm Thị Bích 19.11.1989 Nữ Thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn 0985183592

6 Hoàng Thị Linh 22/8/1998 Nữ xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn 0383698526

7
Lò Thị Chính 08.10.1981

Nữ
TDP Phiêng 1, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên
Bái 0844764848

8 Phạm Thị Huyền 01.12.1990 Nữ
Thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái

0979293050

9 Nguyễn Văn Thành 19.10.1989 Nam
Thôn Minh Đồng, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái

0987685697

Có bằng lái xe hạng E,
kinh nghiệm 10 năm,
Có bằng trung cấp
nghề cơ điện

10 Lê Đức Kiên 21/04/1997 Nam
TDP 19/5, TTNT Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên
Bái

0363314456

Đã hoàn thành nghĩa
vụ Công an, có bằng
lái xe hạng C, kinh
nghiệm 6 năm

11 Nguyễn Thị Yến 03/03/2001 Nữ TDP 19/5, TTNT Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 0332405737

12 Phan Văn Quyết 29.12.1989 Nam Thôn Dù, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 0377546368
Có bằng lái xe hạng B2

13 Hoàng Thị Hiền 31.12.1999 Nữ Thôn Dù, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 0356908463

14 Phạm Thị Thu 11.09.1995 Nữ Thôn Đồng Quéo, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn 0355379816
 bằng lái xe B2

15 Hà Văn Tiên 23.06.1992 Nam Thôn Đồng Quéo, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn 0338099998
Có bằng lái xe hạng
FC, kinh nghiệm trên
10 năm

16 Vũ Quốc Hoàng 20.08.1983 Nam
Thôn Tân An, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên
Bái

0971384852

Có bằng lái xe hạng C,
kinh nghiệm 10 năm,
vận hành thành thạo
xe nâng

17 Nguyễn Văn Toàn 27.08.1998 Nam
Thôn Khe Mơ, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên
Bái

0394841246
Sử dụng thành thạo
xe nâng

18 Nguyễn Văn Công 14.11.1991 Nam
Thôn Nậm Pươi, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái

0862407846
Biết vận hành xe nâng

19 Trần Văn Mạnh 07.12.1996 Nam
Thôn Đồng Mận, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái

0382605630
Biết vận hành xe nâng

20 Bàn Sinh Liên 28/05/1987 Nam
Thôn Khe Nước, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái

0877418579
Có bằng lái xe hạng C,
kinh nghiệm 6 năm,
biết vận hành xe nâng

21 Phùng Xuân Quỳnh 29/5/1985 Nam
Thôn Khe Nước, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh
Yên Bái

0975652585
Có bằng lái xe hạng
C,kinh nghiệm lái 3
năm

22 Hà Đình Tính 17/03/1997 Nam
Thôn Khe Dịa, xã Cát Thịnh,  huyện Văn Chấn, tỉnh Yên
Bái

0385322532
Có bằng lái xe hạng
C,kinh nghiệm lái 3
năm

VII NGHĨA LỘ



1 Vì Thị Hiên 1991 FEMALE Thôn Viềng Công, xã Hạnh Sơn, Thị xã Nghĩa lộ 0325719059
2 Vì Thị Hướng 1999 FEMALE Thôn Bản Phiêng, xã Hạnh Sơn, Thị xã Nghĩa lộ 0862779765
3 Hà Thị Nga 1995 FEMALE Thôn Bản Phiêng, xã Hạnh Sơn, Thị xã Nghĩa lộ 0329062509
4 Hà Thị Thấm 1996 FEMALE Thôn Bản Mớ, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa lộ 0985973015
5 Lò Thị Nga 1982 FEMALE Thôn Bản Phiêng, xã Hạnh Sơn, Thị xã Nghĩa lộ 0389044492
6 Nguyễn Thị Quyên 15/10/1990 FEMALE Thôn Đêu 3, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ 0333119890
7 Hà Thị Xuyến 1990.12.19 FEMALE Tông Pọng, Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái 0356085068
8 Hà Thị Chung 1994 FEMALE thôn 8, xã Nghĩa Lộ, TX Nghĩa Lộ 0868572863
9 Hà Thị Thanh 1989 FEMALE Bản Đồng Lơi, xã Thanh Lương, TX Nghĩa Lộ 0974481755

10 Hà Thị Hưởng 1987 FEMALE Bản Lý, xã Thanh Lương, TX Nghĩa Lộ 0356180287
11 Đinh Hoài Lan 1980 FEMALE Bản Đồng Lơi, xã Thanh Lương, TX Nghĩa Lộ 0919529166
12 Hoàng Thị Thiên 09/05/1992 FEMALE Thôn Đêu 3, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ 0355434192
13 Lục Thị Thu Trường 1990.11.30 FEMALE Yên Bái
14 Vì Thị Hiến 1994 FEMALE Thôn Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ 0342085820
15 Hoàng Văn Chương 1993 MALE Thôn Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ 0375462678
16 Đinh Văn Dương 1995 MALE Thôn Bản Lanh, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ 0362945374
17 Hà Thị Thiên 1995 FEMALE Thôn Bản Lanh, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ Hà Thị Thiên
18 Đinh Văn Năm 1997 MALE Thôn Bản Lanh, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ 086950491
19 Hà Thị Dinh 1998 FEMALE Thôn Bản Lanh, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ 0336814430
20 Đồng Thị Thảo 15/3/1990 FEMALE Thôn Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ 0368932797 vợ
21 Đồng  Văn Đôi 19/05/1991 MALE Thôn Bản Ngoa, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ 0386394845 chồng
22 Lò Thị Huệ 11.10.2002 FEMALE Thôn Bản Thón, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa lộ 0387048128 vợ
23 Đồng Văn Tuấn 29/7/2000 MALE Thôn Bản Thón, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa lộ 0386676860 chồng
24 Đồng Văn Thìn 2000 MALE Tổ Bản Ten, Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái lái xe
25 Nguyễn Thị Hoài 2002.10.18 FEMALE Tổ Bản Ten, Pú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái 0867911802
26 Lò Văn Thoản 1983 MALE Thôn Mường Chà, xã Hạnh Sơn, Thị xã Nghĩa lộ 0976338064
27 Cầm Thị Ưu 1990 FEMALE Thôn Mường Chà, xã Hạnh Sơn, Thị xã Nghĩa lộ 0988654317
28 Lò Thị In 17/12/1990 FEMALE Thôn Bản Phiêng, xã Hạnh Sơn, Thị xã Nghĩa lộ Vợ 
29 Lò Văn Trường 1986 MALE Thôn Bản Mớ, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa lộ
30 Lò Thị Nguyệt Hà 1997 FEMALE Thôn Bản Mớ, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa lộ 0967460803 Vợ 
31 Cầm Ngọc Chính 15/5/1995 MALE Thôn Bản Mớ, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa lộ 0967922906 Chồng
32 Hoàng Thị Phúc Doan 20/11/1997 FEMALE Thôn Đêu 3, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ 0377754979
33 Trịnh Xuân Trường 23/12/1997 MALE Thôn Đêu 3, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ 0379311234
34 Hoàng Văn Út 1988.10.19 MALE Thôn Đêu 3, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ 0377968332
35 Lục Thị Thu Trường 30/11/1990 FEMALE Thôn Đêu 3, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ 0377968332
36 Lò Văn Tuế 19.06.1995 MALE Thôn Bản Phiêng, xã Hạnh Sơn, Thị xã Nghĩa lộ 0368932797 lái xe

VIII MÙ CANG CHẢI

1 Sùng A Chiu 1999 MALE Bản Cồ Dề Sang B, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái
0824684395
0857979852

2 Thào Thị Nu 1998 FEMALE Bản Cồ Dề Sang B, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái
0824684395
0857979853
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